
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14114001 DH14QR Nguyễn Tấn An 5 4.0 4.2
2 14127001 DH14MT Nguyễn Thị Thu An 5 5.0 5.0
3 13122006 DH13QT Nguyễn Thị Kim Anh 1 3.0 2.6
4 14125010 DH14BQ Trần Tuấn Anh 5 4.0 4.2
5 14120080 DH14KM Lại Ngọc ánh
6 13120008 DH13KM Trần Tấn Bách
7 11123255 DH11KE Vilayson Bouleth 6.0 4.8
8 10171005 DH10KS Võ Tấn Ngọc Châu 6.0 4.8
9 14149015 DH14DL Nguyễn Văn Châu 5 4.0 4.2
10 14149016 DH14QM Mạc Thị Kim Chi 8 4.0 4.8
11 14121038 DH14PT Trần Hữu Công 3 4.5 4.2
12 14127007 DH14MT Võ Chí Công 4 8.5 7.6
13 14122012 DH14TM Nguyễn Huỳnh Bảo Cương 4 3.5 3.6
14 14125034 DH14BQ Nguyễn Thị Kim Cương 8 7.5 7.6
15 14127009 DH14MT Phan Thị Ngọc Diễm 4 6.5 6.0
16 14120006 DH14KT Trần Thị Kỳ Diệu 1 3.0 2.6
17 14126041 DH14SHA Trần Thị Dung 6 7.5 7.2
18 14114197 DH14QR Trần Tiến Dũng 5 2.5 3.0
19 10143012 DH10KM Trần Vĩnh Duy 5.0 4.0
20 14131020 DH14TK Nguyễn Quốc Duy
21 14117018 DH14CT Nguyễn Hồng Duyên 8 6.0 6.4
22 14163003 DH14ES Dương Thị Mỹ Duyên 4 6.5 6.0
23 14125065 DH14BQ Võ Thành Dương 6 4.5 4.8
24 14127020 DH14MT Nguyễn Anh Đào 7 4.0 4.6
25 14114199 DH14LN Trần Thành Đạt 5 4.0 4.2
26 14126054 DH14SM Phan Thị Điểm 9 4.0 5.0
27 14149041 DH14DL Mai Ngân Giang 3 3.5 3.4
28 14127025 DH14MT Trương Huỳnh Giao 6 6.0 6.0
29 14125085 DH14BQ Lê Thị Ngọc Hà 10 7.0 7.6
30 14127027 DH14MT Nguyễn Thị Hà 5 6.0 5.8
31 14123141 DH14KE Trần Quang Hạ 5 6.5 6.2
32 14126061 DH14SM Trần Ngọc Hải 8 5.0 5.6
33 14130204 DH14DTB Nguyễn Thanh Hải 5 6.5 6.2
34 14122242 DH14TM Lê Thụy Tuyết Hạnh 2 3.0 2.8
35 14125103 DH14VT Ngô Thị Kim Hân 10 8.0 8.4
36 14127031 DH14MT Nguyễn Ngọc Hậu 5 7.5 7.0
37 14121058 DH14PT Nguyễn Trọng Hiếu 1 7.5 6.2
38 14125120 DH14VT Phạm Thị Hoa 5 7.0 6.6
39 14127038 DH14MT Trương Thị Thu Hoa 4 6.5 6.0
40 14149067 DH14QM Nguyễn Thái Học 5 5.0 5.0
41 14132029 DH14SP Đoàn Thị Kim Huế 6 6.0 6.0
42 14125131 DH14BQ Trần Thị Huệ 8 6.5 6.8
43 14127046 DH14MT Phạm Mai Đình Huy 8 4.0 4.8
44 14149070 DH14DL Võ Phạm Hồng Huy 5 6.5 6.2
45 14116098 DH14NT Đỗ Quỳnh Hương 7 5.0 5.4
46 14121062 DH14PT Trần Thị Xuân Hương 4 5.5 5.2
47 14122048 DH14TC Nguyễn Quỳnh Hương 8 5.5 6.0
48 14125149 DH14BQ Huỳnh Thị Mỹ Hương 7 6.0 6.2
49 14125154 DH14BQ Nguyễn Huỳnh Hương 8 8.0 8.0
50 14125158 DH14VT Nguyễn Thị Xuân Hương 5 7.0 6.6
51 14125161 DH14BQ Trần Minh Kha 10 9.0 9.2
52 14132032 DH14SP Dư Tỉnh Khang 4 4.5 4.4
53 14122049 DH14TM Đỗ Thị Long Khánh 2 0.0 0.4
54 14132162 DH14SP Đặng Văn Khoa 9 6.5 7.0
55 14124110 DH14QD Nguyễn Anh Khôi 8 3.5 4.4



56 14132038 DH14SP Trần Thị Phượng Kiều
57 14149081 DH14DL Nguyễn Thị Kim Lành 5 6.0 5.8
58 14124117 DH14QLA Lê Văn Lăng
59 14149082 DH14QM Lê Dương Tùng Lâm 1 3.0 2.6
60 14125175 DH14BQ Nguyễn Thị Mỹ Lệ 10 9.0 9.2
61 14125176 DH14DD Phan Thị Mỹ Lệ 8 5.5 6.0
62 14125192 DH14BQ Nguyễn Thị Trúc Linh 5 4.0 4.2
63 14127065 DH14MT Phan Thị Mỹ Linh 5 7.5 7.0
64 14149083 DH14QM Lê Hoài Linh 2 3.5 3.2
65 11145030 DH11BV Võ Phi Long
66 14125202 DH14BQ Lê Thanh Long 5 7.5 7.0
67 14125206 DH14BQ Nguyễn Tấn Lợi 4 5.5 5.2
68 14126126 DH14SHB Trần Minh Luận 5 8.0 7.4
69 14113105 DH14NHB Nguyễn Tiến Lương 7 7.0 7.0
70 11113354 DH11NH On Keo Khoun Meuang 1 6.0 5.0
71 14113109 DH14NHB Lê Thị Hoàng Minh 5 6.0 5.8
72 14122300 DH14TM Phạm Lê Minh 4 2.5 2.8
73 14127074 DH14MT Nguyễn Nhật Minh 1 6.0 5.0
74 14125225 DH14DD Nguyễn Thị Hồng Mơ 5 6.5 6.2
75 14124152 DH14QD Đỗ Trà My 5 1.5 2.2
76 14125227 DH14BQ Hồ Thị Thảo My 10 8.0 8.4
77 14123050 DH14KE Bùi Thị Thanh Ngân 9 6.5 7.0
78 14125267 DH14VT Phạm Bảo Ngọc 1 5.5 4.6
79 14132052 DH14SP Nguyễn Văn Nguyên 8 8.5 8.4
80 14124190 DH14QD Phan Thị Như Nhàn 4 5.5 5.2
81 14114084 DH14QR Nguyễn Văn Nhật 8 6.5 6.8
82 14122333 DH14TM Trang Thị Yến Nhi 7 3.5 4.2
83 14125288 DH14VT Nguyễn Thị Ngọc Nhi 5 5.5 5.4
84 14124220 DH14QD Trương Huỳnh Như 5 3.5 3.8
85 14127094 DH14MT Phạm Thanh Phong 5 1.5 2.2
86 14130287 DH14DTB Ngô Tấn Phúc
87 9130135 DH09DT17 Lê Văn Phương 4 5.5 5.2
88 11122099 DH11QT Trần Thị Hà Phương 5.0 4.0
89 14149123 DH14DL Nguyễn Trúc Phương 5 7.0 6.6
90 14124256 DH14QD Trương Công Quân 5 5.0 5.0
91 14114262 DH14LN Nguyễn Hàn Quốc 5 4.0 4.2
92 14125340 DH14BQ Nguyễn Thị Lệ Quyên 5 4.0 4.2
93 14125342 DH14BQ Phan Thị Kim Quyên 5 6.5 6.2
94 14127102 DH14MT Trần Thị Lệ Quyên 4 8.0 7.2
95 14114263 DH14LN Bùi Thị Diệu Quỳnh 5 6.0 5.8
96 11123253 DH11KE Khammannivong Sipaphy 1 6.0 5.0
97 14127106 DH14MT Nguyễn Vũ Thị Ngọc Sương 6 8.0 7.6
98 14125367 DH14DD Trần Minh Tâm 4 7.5 6.8
99 14155038 DH14KN Nguyễn Minh Tấn 8 5.0 5.6
100 14124308 DH14QD Hồ Xuân Thạch 8 5.5 6.0
101 14125771 DH14BQ Hồ Minh Thạch 4 6.5 6.0
102 14124289 DH14QLB Nguyễn Chí Thanh 5 3.0 3.4
103 14113188 DH14NHB Huỳnh Thị Phương Thảo 5 1.5 2.2
104 14132217 DH14SP Cao Thị Thu Thảo 7 6.0 6.2
105 11127316 DH11MT Phạm Minh Thịnh
106 14163266 DH14ES Vũ Thanh Thoan 6
107 14126235 DH14SHA Huỳnh Phan Nhật Thùy 8 5.5 6.0
108 14132084 DH14SP Nguyễn Thị Thanh Thủy 6 7.0 6.8
109 14163278 DH14ES Nguyễn Thị Minh Thư 5 4.5 4.6
110 14145121 DH14BV Trần Minh Thy
111 14131180 DH14TK Đào Thị Thủy Tiên 4 6.0 5.6



112 14124353 DH14QLA Mai Xuân Tiến 1 5.5 4.6
113 14124357 DH14QD Nguyễn Văn Toàn 4 5.5 5.2
114 14124359 DH14QD Đào Thùy Trang 5 4.0 4.2
115 14125446 DH14VT Đỗ Thị Mỹ Trang 5 4.5 4.6
116 14126261 DH14SHA Nguyễn Thị Thanh Trang 5 6.5 6.2
117 14131196 DH14CH Trần Huyền Trân 5 2.0 2.6
118 14113243 DH14NHA Nguyễn Anh Tuấn 6 5.5 5.6
119 14114286 DH14NK Phùng Ngọc Tuấn 2 5.5 4.8
120 14114287 DH14LN Trần Anh Tuấn 3 4.5 4.2
121 14124400 DH14QLA Trần Anh Tuấn 4 4.5 4.4
122 14125484 DH14BQ Lê Thanh Tuấn 9 8.5 8.6
123 14130361 DH14DTB Nguyễn Tuấn 3 5.5 5.0
124 14149182 DH14DL Nguyễn Hữu Trọng Tuấn 5 4.0 4.2
125 14163306 DH14ES Tô Văn Tuấn
126 14125496 DH14BQ Đỗ Sơn Tùng 4 7.5 6.8
127 14114289 DH14LN Đặng Ngọc Tuyên 5 5.0 5.0
128 14121027 DH14PT Bùi Ngọc Tuyến 1 2.5 2.2
129 14122159 DH14TM Lê Mộng Tuyền 4 6.0 5.6
130 14125584 DH14DD Võ Thị Khánh Vân 5 5.5 5.4
131 14121030 DH14PT Trần Thị Thúy Vi 3 4.5 4.2
132 14114146 DH14LN Võ Trí Viễn 5 6.5 6.2
133 14125517 DH14VT Phạm Quốc Vinh 5 4.5 4.6
134 14125521 DH14VT Phạm Hoàng Châu Vương 6 6.0 6.0
135 14116453 DH14NT Nguyễn Mai Mộng Vy 5 4.0 4.2
136 14116456 DH14NT Trần Thị Tường Vy 5 5.0 5.0
137 14125538 DH14BQ Nguyễn Thị Như ý 8 7.5 7.6
138 14124436 DH14QD Nguyễn Thị Diệu Yến 5 5.0 5.0
139 14126307 DH14SHB Trương Thanh Hoàng Yến 8 8.0 8.0
140 14132111 DH14SP Nguyễn Thị Yến 5 6.0 5.8


